
 

         UBND TỈNH TRÀ VINH                              DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP  

                  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                            THPT NĂM 2020 

 

          Khóa thi ngày: 09/8/2020                                                           045 - Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Tiểu Cần 

 

TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ VI ANH Nữ 06/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.19 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀNG ÂN Nam 27/04/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.40 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤM BÃO Nam 01/10/2002 TRÀ VINH Kinh 7.12 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ NGỌC CHĂM Nữ 20/06/2000 TRÀ VINH Khơ Me 7.16 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC CƠ Nữ 05/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.05 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯƠNG MẠNH CƯỜNG Nam 28/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.47 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DIỄM Nữ 30/06/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.62 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ DUYÊN Nữ 09/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.85 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI SÔ ĐA Nam 08/06/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.05 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ HOÀNG ĐẠO Nam 24/07/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.77 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PẮC KA ĐÂY Nam 23/04/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.55 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC GIÀU Nữ 17/04/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.80 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HẢO Nữ 23/07/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.72 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀN HẢO Nam 09/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.56 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HÂN Nữ 02/06/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.83 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC HÂN Nữ 17/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.33 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HIỀN Nữ 05/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.53 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRUNG HIẾU Nam 23/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.70 Đạt 

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG Nữ 26/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.58 Đạt 

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KA NI KA Nữ 27/04/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.95 Đạt 

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KEO SÓC KHA Nữ 07/06/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.03 Đạt 

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀI KHANH Nam 10/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.14 Đạt 

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN BẢO KHANH Nam 18/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.67 Đạt 

24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHANL PHOL LA Nữ 19/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.90 Đạt 



25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÂY LA Nam 18/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.09 Đạt 

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ CẨM LY Nữ 23/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.52 Đạt 

27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ LY Nữ 10/09/2001 TRÀ VINH Khơ Me 8.31 Đạt 

28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ NGỌC MAI Nữ 07/07/2001 TRÀ VINH Khơ Me 8.01 Đạt 

29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA MÂY Nam 18/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.70 Đạt 

30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ MUỘI Nữ 25/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.42 Đạt 

31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SOM RACH NA Nam 18/06/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.91 Đạt 

32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TỐ NGA Nữ 05/01/2002 TRÀ VINH Kinh 8.48 Đạt 

33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LÂM NGUYÊN Nữ 30/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.52 Đạt 

34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM XUÂN NHÂN Nam 25/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.44 Đạt 

35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH UYÊN NHI Nữ 07/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.42 Đạt 

36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 27/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.05 Đạt 

37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TÂM NHƯ Nữ 28/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.67 Đạt 

38 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH NHỰT Nam 01/12/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.04 Đạt 

39 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ĐA NI Nữ 25/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.10 Đạt 

40 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THANH NI Nữ 09/10/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.34 Đạt 

41 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SI NÔ Nam 08/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.52 Đạt 

42 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ PHỤNG Nữ 05/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.32 Đạt 

43 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THÀNH PHƯỚC Nam 25/08/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.58 Đạt 

44 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUANG Nam 28/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.28 Đạt 

45 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ĐA QUI Nữ 31/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.73 Đạt 

46 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ QUYỀN Nữ 10/12/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.02 Đạt 

47 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA RẾT Nam 21/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.51 Đạt 

48 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SUNA Nữ 31/08/2002 CAMPUCHIA Khơ Me 7.62 Đạt 

49 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VÁCH THA Nam 05/02/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.05 Đạt 

50 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN SÔ THA Nam 01/10/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.57 Đạt 

51 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC THANH Nữ 01/11/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.25 Đạt 

52 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 18/08/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.48 Đạt 

53 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 09/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.66 Đạt 

54 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ OANH THI Nữ 14/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.93 Đạt 

55 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ PHÁCH THỊA Nữ 01/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.29 Đạt 

56 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC THOA Nữ 13/09/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.54 Đạt 



57 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH THƯ Nữ 09/04/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.05 Đạt 

58 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ANH THƯ Nữ 18/07/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.59 Đạt 

59 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ ANH THƯ Nữ 31/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.68 Đạt 

60 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÍCH TRÂM Nữ 01/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.11 Đạt 

61 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH TRÍ Nam 05/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.37 Đạt 

62 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ THÚY TRINH Nữ 28/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 8.54 Đạt 

63 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH TUYỀN Nữ 26/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.27 Đạt 

64 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUY TƯỜNG Nam 11/01/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.43 Đạt 

65 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHHO VI Nữ 23/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 6.67 Đạt 

66 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRIỆU VY Nữ 17/04/2002 TRÀ VINH Khơ Me 7.63 Đạt 

67 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY Nữ 23/04/2002 TRÀ VINH Kinh 6.29 Đạt 

68 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ XUÂN Nữ 08/02/2000 TRÀ VINH Khơ Me 7.61 Đạt 

               Danh sách gồm: 68 thí sinh  

 


